ÔN TẬP – ĐỀ 2

MÔN : TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)

a. Số gồm : Bốn mươi ba đơn vị, bảy phần mười, chín phần nghìn viết là: (M1) (0,5đ)

A) 43,79

B) 43,790

C) 43,709

D) 43,079

b.  Số 25,015 đọc là : (0,5đ)

A) Hai mươi lăm phẩy không trăm mười lăm



B) Hai năm phẩy không trăm mười lăm


C) Hai lăm phẩy mười lăm
        

D) Hai mươi lăm phẩy mười lăm


Câu 2: (1đ)

a.  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (M1) (0,5đ)

1,25 ha = ………….km2
9 tấn 15 kg  = …………..tấn

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :  (0,5đ)

10,1 % + 20,01 %  = 30,2 %                ;  54,5% - 12,5 %  = 42 %

Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ) M2

a.  2,55 tấn =  .......... .         (0,5đ)

A) 255 tạ
B) 2055 kg
C) 255 kg

D) 255 yến

b.  4,052 km = ………….    (0,5đ)

A) 452 m

B) 405,2 m

C) 4052 m

D) 45,2 m

Câu 4: 

a. Tỉ số phần trăm của 7,8 và 15 là .... (0,5đ) M2

A) 0,52 % 

B)  52 %
          C)  5,2 %

D)  520 %

b. Đoạn đường từ trường về nhà dài 5800m. Người ta đã trải nhựa được 45 %. Hỏi đoạn đường đã được trải nhựa dài bao nhiêu mét ? M2 (0,5đ)

A) 3195 m
B) 3190 m
 
C) 2610 m

D) 2615 m

Câu 5: 

a. Một hình tam giác có độ dài đáy là 12,5cm, chiều cao là 1dm 8cm. Diện tích hình tam giác đó là ………………  (0,5đ) M3

A) 225 cm2 
B)  225 dm2

C)  112,5 dm2

D) 112,5 cm2
b. Một hình vuông có chu vi là 26,16 m. Độ dài cạnh của hình vuông đó là ………  M3

A) 6,54

B) 6,54 m

C) 13,08 m


D) 52,32 m

II. TỰ LUẬN:

Câu 6: (1đ)

a. Xếp các số sau theo thứ tự tăng dần :  (M2) (0,5đ)

   8,473 ; 9,2 ; 7,94 ; 8,5 ; 10,71

     b. So sánh các số thập phân sau: (0,5đ) M2

      0,120 …..   0,012

      5,009 ……. 5,090

Câu 7: 

a. Đặt tính rồi tính: (0,5đ) M2

     a)  
24,71 x 2,5


    b)   50,31 : 7,8

b. Chuyển các số sau thành số thập phân : (0,5đ) M2

     a) 
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  = ............                        b)  4
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 = ...............

Câu 8: Mua 3 kg cam hết 36 000 đồng. Hỏi mua 4 kg cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ? (1đ) M3

Câu 9:  Một đội thủy lợi trong 2 ngày sửa được 320 m mương. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 57,5 % đoạn mương đó. Hỏi ngày thứ hai đội đó sửa được bao nhiêu mét mương ? M3 (1đ)

Câu 10: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 38 m, chiều rộng 14,5 m.

a. Tính diện tích khu đất đó.

b. Người ta dùng 25 %  diện tích khu đất để trồng hoa. Hỏi diện tích phần đất trồng hoa là bao nhiêu mét vuông? M4 (1đ)


  MÔN : TIẾNG VIỆT          

Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. Mặt trăng tròn to và đỏ từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn.Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng mùi hương thơm mát.

              Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều. Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.

              Cành lá sắc và đen như mực vắt qua mặt trăng như một bức tranh tàu. Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ nhấp nhánh như thủy tinh.

                                                                                               Thạch Lam

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :  Từ ngữ chỉ màu sắc của trăng là :                                     
        
a.  xanh

B. trắng

C. đỏ


D. đen

Câu 2 :  Trăng lên từ khi nào ? 




            

        
a. từ ở chân trời



B. ngày chưa tắt hẳn

         
C. sau rặng tre đen



D. gió nhẹ hiu hiu

Câu 3 :  Mặt trăng sáng vằng vặc ở đâu ? 



 
        
a. rặng tre
B. con đường
C. cành lá 
D.trên không

Câu 4 : Từ láy trong câu : “Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao.”là :

        
a. bây giờ

B. trong vắt

C. thăm thẳm
D. và cao

Câu 5 :  Từ “mặt trăng” thuộc từ loại :                                      

        
a. danh từ

B. động từ

C. tính từ
D. quan hệ từ

Câu 6 :  Lúc trăng lên cao bầu trời như thế nào ?                        
        
a. mấy sợi mây còn vắt ngang

B. rặng tre đen của làng xa

         
C. mảnh dần rồi đứt hẳn


D. trong vắt, thăm thẳm và cao

Câu 7 :  Gạch dưới các quan hệ từ trong câu : 

“Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ nhấp nhánh như thủy tinh.”        
Câu 8 :  Gạch dưới chủ ngữ trong câu : 

Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều”          

Câu 9 :  Tên của bài văn là :                                                  

        
a. Đêm trăng đẹp



B. Rặng tre làng quê

         
C. Mặt trăng ở chân trời


D. Tiếng chuông của chùa cổ

Câu 10 : Hãy đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ quan hệ nguyên nhân – kết quả.

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..
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